[bookmark: _GoBack]Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng.
Khái niệm:
· Vật chất: 
Trong triết học phương Đông có quan niệm: vật chất là ngũ hành
Trong triết học Ấn Độ cổ đại người ta cho rằng vật chất là lửa, nước, gió, đất
Trong triết học phương Tây vật chất là lửa hoặc nước hoặc nguyên tử
· Quan niệm duy vật chất phác về vật chất đồng nhất vật chất với một dạng tồn tại cụ thể của nó như đất, nước, lửa, khí, gió, nguyên tử. Họ đã đúng khi lấy chính giới tự nhiên để giải thích cho một giới tự nhiên nhưng còn chất phác, ngây thơ, trực quan.
Những thời kì sau từ thế kỉ 5 TCN đến đầu thế kỉ 20 quan niệm vật chất là nguyên tử vẫn tồn tại trong suốt lịch sử triết học nhưng hang loạt các phát minh và thời đại ra đời trong lĩnh vực KHTN vào đầu thế kỉ 20 đã đánh đổ quan niệm truyền thống về nguyên từ đưa đến sự khủng hoảng của thế giới quan duy vật như phát minh ra electron, tia X, hiện tượng phóng xạ, thuyết tương đối….
Để giải quyết khủng hoảng Lênin đưa ra cách hiểu mới về vật chất:
+ Vật chất là một phạm trù triết học
+ Vật chất dung để chỉ thực tại khách quan (tất cả những gì tồn tại bên ngoài và không lệ thuộc vào ý thức của con người)
+ VC được cảm giác chép lại, chụp lại, phản ảnh
+ VC tồn tại không phụ thuộc vào ý thức
· VC không phải được hiểu là một dạng tồn tại cụ thể của nó mà chỉ cho tất cả những gì tồn tại bên ngoài mà không lệ thuộc vào cảm giác dù tồn tại đó con người đã biết hay chưa biết và được ý thức sao chép, chụp lại, phản ánh lại.
· Ý thức: là sự phản ánh sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc của con người. Kết quả của ý thức là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan.
· Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
· Vật chất quyết định ý thức:
+ Vật chất là nguồn gốc của ý thức.
+ Điều kiện vật chất như thế nào thì hình thành ý thức như thế đó.
VD: TQ đặt giàn khoan 981 ở Việt Nam => vấn đề dầu mỏ nóng sốt => sao VN k giành với TQ => điều kiện vật chất: 80 – 90% vay TQ, xuất khẩu TQ là chủ đạo => không thể đánh => gia nhập GDP, APEC, đấu tranh trên ngoại giao => giảm thuế
	+ Khi vật chất biến đổi thì ý thức biến đổi
VD: Thời xưa CNTT chưa có => đòi hỏi kĩ năng, chăm chỉ, cần cù lao động chân tay cẩn thận, tỉ mỉ, rõ rang. Ngày nay CNTT phát triển => cần kĩ năng CNTT, trình độ ngoại ngữ, cần trau dồi,cập nhật thế giới.


· Ý thức có khá năng tác động lại vật chất:
+ Ý thức tác động lại vật chất thông qua tính phản ảnh sáng tạo của ý thức:
~ Là quá trình trao đổi thông tin giữa chủ thể và khách thể theo 2 chiều có chọn lọc, có định hướng.
~ Mô hình hóa đối tượng trong tư duy dưới dạng hình ảnh tinh thần (quá trình sáng tạo lại)
~ Thông qua hành động thực tiễn, biến tư tưởng thành hiện thực.
+ Ý thức tác động vật chất theo 2 chiều hướng.
~ Ý thức tích cực thúc đấy vật chất phát triển
~ Ý thức phản tiến bộ kiềm hãm sự phát triển của vật chất
· Ý nghĩa phương pháp luận:
Tôn trọng vật chất (tôn trọng khách quan)
VD: 
Câu 2: Phân tích nội dung mối liên hệ phổ biến. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng
Khái niệm: Mối liên hệ phổ biến là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hay giữa các mặt, các yếu tố của sự vật, hiện tượng trong thế giới.
VD 1: Trong tự nhiên mối liên hệ giữa mèo và chuột:
+ Tác động lẫn nhau: chuột nghe tiếng mèo => tự động bỏ chạy; mèo nghe tiếng chuột => tự động đi tìm 
+ Quy định lẫn nhau: chuột chạy nhanh => mèo có thuộc tính chạy nhanh, có khả năng vồ mồi, săn chuột => chuột có khả năng trốn nhanh, có thể luồn lách và có màu tối.
+ Chuyển hóa lần nhau: do sự biến đổi của điều kiện tự nhiên: mèo không còn chỉ để nuôi để bắt chuột => chuột không còn sợ mèo nhiều như trước.
VD 2: Trong xã hội: mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh:
+ Tác động lẫn nhau: phương thức truyền đạt của giáo viên tác động đến ý thức học tập của học sinh và ngược lại thái độ học tập của học sinh ảnh hưởng đến hành động giảng dạy của giáo viên.
+ Quy định lẫn nhau: do thuộc tính nghề nghiệp mà giáo viên là người giảng dạy, truyền đạt kiến thức đến học sinh còn học sinh là người học tập, tiếp thu kiến thức được giảng dạy.
+ Chuyển hóa lẫn nhau: việc đi học giúp cho kiến thức của học sinh tăng lên ý thức học tập tăng lên.


Tính chất: 
· Khách quan: mối liên hệ giữa các sự vật hay giữa các thuộc tính của sự vật tồn tại vốn có không lệ thuộc vào ý muốn của bất kì ai.
VD: dù con người không thích chuột nhưng điều đó không làm cho mối quan hệ giữa mèo và chuột không còn tồn tại nữa.
· Phổ biến: mối liên hệ tồn tại ở khắp mọi nơi, trong tự nhiên có mối liên hệ, trong xã hội cũng có mối liên hệ, trong tư duy cũng có mối liên hệ.
VD: trong tự nhiên có mối liên hệ giữa con ong và hoa, giữa mèo và chuột; trong xã hội có mối liên hệ giũa người bán và người mua, giám đốc và nhân viên…; trong tư duy có mối liên hệ giữa trí thức mới và cũ, giữa tri thức khoa học và tri thức thực tiễn,…
· Đa dạng – phong phú: mối liên hệ có nhiều dạng, nhiều vẻ, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà mối liên hệ bộc lộ ra với những dạng khác nhau.
VD: mối liên hệ giữa giáo viên và học sinh: trong lớp học là giáo viên và học sinh nhưng bên ngoài lớp học có thể là mẹ - con, cô – cháu, chị - em,…
Ý nghĩa phương pháp luận:
Nhận thức được tính đa dạng, nhiều vẻ, khách quan, phổ biến của mối liên hệ giúp cho chúng ta nhận thức và hành động phải tuân thủ quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể:
+ Quan điểm toàn diện đòi hỏi: Khi nhận thức sự vật ngoài việc nhận thức chính bản thân sự vật còn phải nhận thức tất cả các mối liên hệ mà sự vật có. Muốn vậy cần phải tránh liệt kê các mối liên hệ không cơ bản, tránh phiến diện, chỉ thấy 1 phần, 1 mặt của đối tượng mà quy kết cho đối tượng, tránh ngụy biện, điều khiển mối liên hệ theo ý muốn chủ quan của mình.
+ Quan điểm lịch sử cụ thể: vì mối liên hệ rất đa dạng, nhiều vẻ nên quan điểm toàn điện đòi hỏi phải có quan điểm lịch sử cụ thể, nghĩa là khi xem xét sự vật phải đặt sự vật vào đúng không gian, thời gian, đúng mối liên hệ của sự vật.
Câu 4: Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với hoạt động nhận thức của con người
a) Thực tiễn là gì?
Là toàn bộ hoạt động vật chất (hoạt động cơ bản đầu tiên của con người) có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tiến tự nhiên và xã hội.
+ Tất cả hoạt động vật chất: hoạt động mà con người sử dụng những công cụ vật chất tác động vào những đối tượng vật chất để tạo ra của cải vật chất nhằm phục vụ cho nhu cầu của con người (ăn mặc, ở, đi lại).
+ Hoạt động vật chất có mục đích: hoạt động đó phải có mục đích nhằm cải biên tự nhiên và xã hội, tọa ra của cải vật chất nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người.
VD: làm kẹo kéo bán kiếm tiền.
+ Mang tính lịch sử - xã hội: ứng với mỗi một thời đại lịch sử khác nhau, ứng với mỗi hình thức xã hội khác nhau thì con người có cách thức hoạt động vật chất khác nhau nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
· Hoạt động nào không cải biến tự nhiên và xã hội không gọi là họt động thực tiễn.
· Các dạng cơ bản của hoạt động thực tiễn: 3 dạng
+ Hoạt động sản xuấ vật chất: hoạt động đầu tiên và cơ bản nhất, có nó mới có các hoạt động khác.
VD: người nông dân sản xuất lúa gạo, lương thực.
+ Hoạt động chính trị xã hội: đưa ra những chính sách, biện pháp nhằm cải biên tự nhiên – xã hội.
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học: đây là hoạt động đặc biệt, nó không trực tiếp cải biến tự nhiên xã hội mà nó gián tiếp tạo ra giống mới, trạng thái mới, công nghệ mới, kỹ thuật mới, … để vận dụng đưa vào hoạt động thực tiễn, nhằm cải tạo thực tiễn.
VD: công nghệ tạo giống lúa mới, kỹ thuật tách hạt ngô, kỹ thuật điều khiển máy móc bằng mắt, …
· Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức:
+ Thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, là động lực, là mục đích và là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lí.
+ Là cơ sở của nhận thức: thông qua hoạt động thực tiễn chủ thể nhận thức và khách thể nhận thức bộc lộ những thuộc tính mà những thuộc tính đó là cơ sở của nhận thức.
+ Là động lực: thông qua hoạt động thực tiễn, thúc đẩy hoạt động nhân thức nhanh hơn và tốt hơn.
VD: tốc độ của người thường xuyên đọc sách so với người ít đọc sách.
     Người làm bánh có đào tạo sẽ làm thành thạo hơn so với người mới làm bánh lần đầu.
Nhà hoạt động thực tiễn tạo ra máy móc, thiết bị xquag, siêu âm, MR, máy đo huyết áp,..
+ Là mục đích : thông qua hành động thực tiễn làm nảy sinh nhu cầu của con người, kết quả của hành động là nhằm mục đích vận dụng để cải thiện thực tiễn.
VD : Thí nghiệm cho bò sữa nghe nhạc thính phòng để bò tạo ra nhiều sữa, có nhiều đưỡng chất đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng và mang lại lời nhuận kinh tế xã hội.
+ Là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý
Câu 6: Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của QHSX và trình độ phát triển của LLSX (mối quan hệ QHSX và LLSX)
Khái niệm 
· Lực lượng sản xuất: biểu hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong QHSX, thể hiện nang lực thực tiễn của con người
Gồm 2 yếu tố quan trọng:
+ Người lao động là nhân tố quan trọng nhất vì thể lực và trí lực hỗ trợ con người tham gia sản xuất
+ Tư liệu sản xuất: trong đó công cụ loa động là yếu tố quan trọng nhất, thể hiện khả năng chinh phục và cải tạo tự nhiên của con người
· Quan hệ sản xuất: là quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội.
QHSX gồm 3 quan hệ cơ bản:
+ Quan hệ sở hữu TLSX: đây là quan hệ cơ bản và quyết định nhất
+ Quan hệ quản lí phân công lao động
+ Quan hệ phân phối sản phẩm làm ra
· Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX
+ Quy luật: sự phối hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX
·  LLSX quyết định QHSX
VD: LLSX: thuê 1 thợ may, 1 máy may, 1 cửa hàng may, 1m vải, kim ,chỉ,…=> QHSX : sở hữu, quản lí, phân công, giám sát quá trình may, máy may có hoạt động được không, phân phối sản phẩm
·  LLSX trình độ ntn thì sẽ có kiểu QHSX phù hợp như thế đấy
VD: khi nước ta vừa mới giải phóng: không có vốn, không công cụ lao động, máy móc thô sợ,người lao động mù chữ, đối tượng lao động không có, không có phương tiện lao động => kêu gọi đồng bào đóng góp, quản lí, tập trung bao cấp; phân phối lao động: lao động đều với nhau dù giàu nghèo
· Khi lực lượng sản xuất biến đổi thì QHSX cũng phải biến đổi theo cho phù hợp.
VD: Phát triển : 1000 thợ, 1000 máy, vài trăm cửa hàng, hàng ngàn mét vải các loại, nguyên liệu mới => QHSX : giai đoạn marketing, giai đoạn sản xuất, giai đoạn giám sát.
· QHSX tác động ngược lại LLSX: nếu như QHSX phù hợp thì sẽ thúc đẩy LLSX phát triển và ngược lại nếu QHSX không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển củ LLSX 
Ý nghĩa phương pháp luận:
Vì LLSX quyết định QHSX cho nên muốn quá trình sản xuất xã hội phát triển thì cần phải phát triển các yếu tố của LLSX.
Phát triển nguồn nhân lực
VD: việc làm nhà nước không đủ chỗ thì phải đảm bảo doanh nghiệp, tư nhân phát triển, bảo hiểm chế độ cho công nhân
Vì QHSX có tác động ngược trờ lại với LLSX cho nên cần phải cải tạo, biến đổi QHSX
VD: năm 1986 nhà nước quản lí lạc hậu => từ thành phần kinh tế nhà nước chuyển sang thành phần kinh tế nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài, tư nhân 
